
PHÊ DUYỆT HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN 

HỌC TẬP THEO NĐ 57/2017, NGÀY 09/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ 

TỪ THÁNG 09/2025 ĐẾN HẾT THÁNG 12/2025  

(Kèm theo Quyết định số: 387/QĐ-UBND  ngày 08 tháng 10 năm 2025 của UBND xã Thanh Yên) 

                           ĐVT: Đồng 

STT Nội dung 

Mức 

lương 

tối thiểu 

Định 

mức 

Số tiền/ 

tháng 

Số 

học 

sinh 

Số 

tháng 

Kinh phí 

hỗ trợ 

Tổng KP 

đề nghị từ 

T09-

12/2025  

I Cấp mầm non: 071       15   42.120.000 42.120.000 

1 Trường MN xã Pa Thơm 
  

2.340.000  
30% 702.000 15 4 42.120.000 42.120.000 

II Cấp Tiểu học: 072       1   3.744.000 3.744.000 

1 Trường TH xã Noong Luống  
  

2.340.000  
40% 936.000 1 4 3.744.000 3.744.000 

III Cấp THCS: 073       84   411.840.000 411.840.000 

1 

Trường TH &THCS xã Pa Thơm 

(Đ Bản) 

  

2.340.000  
40% 936.000 30 4 112.320.000 

404.352.000  

Trường TH &THCS xã Pa Thơm 
  

2.340.000  
60% 1.404.000 52 4 292.032.000 

2 
Trường  THCS xã Noong 

Luống  

  

2.340.000  
40% 936.000 2 4 7.488.000 7.488.000 

   Tổng cộng        100 0 457.704.000 457.704.000 
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